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DANH MỤC (Mẫu số 3)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-CTUBND 
 ngày 20/02/2024 của Chủ tịch UBND thành phố)

PHẦN I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HĐND THÀNH PHỐ 

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có



VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	
1
	Nghị quyết
	[bookmark: _GoBack]Số: 588/2015/NQ-HĐND ngày 22/7/2015
	Thông qua danh mục dự án - kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)
	Hết thời hạn thực hiện được quy định trong văn bản
	
31/12/2020

	2
	Nghị quyết
	Số: 643/2015/NQ-HĐND ngày 24/12/2015
	Bổ sung danh mục công trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và thực hiện công trình đảm bảo an sinh xã hội năm 2016
	Hết thời hạn thực hiện được quy định trong văn bản
	
31/12/2020

	3
	Nghị quyết
	Số: 287/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017
	Hỗ trợ vật liệu đầu tư xây dựng bê tông hóa đường giao thông thôn, khu, nội đồng tại các xã, phường giai đoạn 2017-2020
	Hết thời hạn thực hiện được quy định trong văn bản
	31/12/2020

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có



VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có



VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯ HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có



VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2023
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có














PHẦN II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA UBND THÀNH PHỐ KỲ 2019-2023.

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có


VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	
1
	
Quyết định
	Số: 2400/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014
	Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Uông Bí
	Bãi bỏ bằng Quyết định số 4700/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020
	
10/8/2020


	2
	Quyết định
	Số: 6432/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018
	Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Uông Bí

	Thay thế bằng Quyết định số 6355/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020
	
21/10/2020

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có



VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	1
	Quyết định
	Số: 6091/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí
	Thay thế bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021
	07/5/2021

	2
	Quyết định
	Số: 6779/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Uông Bí
	Thay thế bằng Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 10/5/2021
	17/5/2021

	3
	Quyết định
	Số: 3222/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Tư pháp thành phố Uông Bí
	Thay thế bằng Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 18/3/2021
	25/3/2021

	VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có



VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	1
	Quyết định
	Số: 6290/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Uông Bí
	Thay thế bằng Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 08/02/2022
	15/02/2022

	2
	Quyết định
	Số: 6372/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Uông Bí
	Thay thế bằng Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 27/12/2022
	03/01/2023

	3
	Quyết định
	Số: 3283/2015QĐ-UBND ngày 29/5/2015
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Nội vụ thành phố Uông Bí
	Thay thế bằng Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	05/01/2023

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có



VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2023
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	

	1
	Quyết định
	Số: 5428/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015
	Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền UBND thành phố quản lý
	Thay thế bằng Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023
	19/01/2023

	

	2
	Quyết định
	Số: 933/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Uông Bí.
	Thay thế bằng Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 20/3/2023
	01/4/2023




	3
	Quyết định
	Số: 6296/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Uông Bí.
	Thay thế bằng Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023
	28/3/2023




	4
	Quyết định
	Số: 2321/2018/QĐ-UBND ngày 26/4/2018
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Kinh tế thành phố Uông Bí.
	Thay thế bằng Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023
	23/6/2023




	5
	Quyết định
	Số:1871/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Y tế thành phố Uông Bí.
	Thay thế bằng Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
	15/9/2023




	6
	Quyết định
	Số: 2322/QĐ-UBND ngày 26/4/2018
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Quản lý đô thị  thành phố Uông Bí.
	Thay thế bằng Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 25/11/2023
	01/12/2023

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có





